
 

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 8 

NĂM HỌC: 2023-2024 

 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn vị kiến 

thức 

 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Tổng 

% 

điểm 
Nhận biết Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng cao 

TN

KQ 

TL TN

KQ 

TL TN

KQ 

TL TN

KQ 

TL  

1 

CHÂU ÂU 

VÀ BẮC 

MỸ TỪ 

NỬA SAU 

THẾ KỈ 

XVI ĐẾN 

THẾ KỈ 

XVIII 

1. Cách mạng tư sản 

Anh 
1*  1      5% 

2. Chiến tranh giành 

độc lập của 13 thuộc 

địa Anh ở Bắc Mỹ 

1*         

3. Cách mạng tư sản 

Pháp 
   1     10% 

4. Cách mạng công 

nghiệp 
1        5% 

2 

ĐÔNG 

NAM Á 

TỪ NỬA 

SAU THẾ 

KỈ XVI 

ĐẾN THẾ 

KỈ XIX 

1. Quá trình xâm lược 

Đông Nam Á của thực 

dân phương Tây 

2*         

2. Tình hình chính trị, 

kinh tế, văn hoá – xã 

hội của các nước 

Đông Nam Á 

1 

2* 
       5% 

3. Cuộc đấu tranh 

chống ách đô hộ của 

thực dân phương Tây 

ở Đông Nam Á 

  2*       

3 

VIỆT 

NAM TỪ 

ĐẦU THẾ 

KỈ XVI 

ĐẾN THẾ 

KỈ XVIII 

1. Xung đột Nam – 

Bắc triều, Trịnh – 

Nguyễn 

1 

1* 
  1*    1* 5% 

2. Những nét chính 

trong quá trình mở cõi 

từ thế kỉ XVI đến thế 

kỉ XVIII 

1        5% 

3. Khởi nghĩa nông 

dân ở Đàng Ngoài thế 

kỉ XVIII 

2*  1*   1*    

4. Phong trào Tây Sơn 

 
  1   1/2  1/2 25% 



 

 

4 

VỊ TRÍ 

ĐỊA LÍ 

VÀ PHẠM 

VỊ LÃNH 

THỔ, ĐỊA 

HÌNH VÀ 

KHOÁNG 

SẢN VIỆT 

NAM 

1. Vị trí địa lí và phạm vi 

lãnh thổ Việt Nam 

   

1 

    

10% 

2. Địa hình Việt Nam 

4 

    

1 

  

30% 

Tổng 
8TN 2TN+2TL 3/2TL 1/2TL 10 

Tỉ lệ 
40% 30% 20% 10% 100% 

Tỉ lệ chung  
70% 30% 100% 

 

  



 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 8 

NĂM HỌC: 2023-2024 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn 

vị kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

CHÂU 

ÂU VÀ 

BẮC MỸ 

TỪ NỬA 

SAU THẾ 

KỈ XVI 

ĐẾN THẾ 

KỈ XVIII 

1. Cách mạng 

tư sản Anh 

Nhận biết 

– Trình bày được những nét 

chung về nguyên nhân, kết 

quả của cách mạng tư sản 

Anh. 

Thông hiểu 

- Trình bày được tính chất và 

ý nghĩa của cách mạng tư sản 

Anh. 

Vận dụng 

– Xác định được trên bản đồ 

thế giới địa điểm diễn ra cuộc 

cách mạng tư sản Anh. 

- Nêu được một số đặc điểm 

chính của cuộc cách mạng tư 

sản Anh. 

1TN* 1TN   

2. Chiến tranh 

giành độc lập 

của 13 thuộc 

địa Anh ở Bắc 

Mỹ. 

Nhận biết 

– Trình bày được những nét 

chung về nguyên nhân, kết 

quả của cuộc Chiến tranh 

giành độc lập của 13 thuộc địa 

Anh ở Bắc Mỹ  

Thông hiểu 

- Trình bày được tính chất và 

ý nghĩa của Chiến tranh giành 

độc lập của 13 thuộc địa Anh 

ở Bắc Mỹ 

Vận dụng 

– Xác định được trên bản đồ 

thế giới địa điểm diễn ra cuộc 

Chiến tranh giành độc lập của 

13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.  

- Nêu được một số đặc điểm 

chính của cuộc Chiến tranh 

1TN*    



 

 

giành độc lập của 13 thuộc 

địa Anh ở Bắc Mỹ. 

3. Cách mạng 

tư sản Pháp 

Nhận biết 

– Trình bày được những nét 

chung về nguyên nhân, kết 

quả của cách mạng tư sản 

Pháp.  

Thông hiểu 

- Trình bày được tính chất và 

ý nghĩa của Cách mạng tư sản 

Pháp 

Vận dụng 

– Xác định được trên bản đồ 

thế giới địa điểm diễn ra cuộc 

cách mạng tư sản Pháp  

- Nêu được một số đặc điểm 

chính của cuộc cách mạng tư 

sản Pháp. 

Vận dụng cao 

– So sánh, rút ra điểm giống 

và khác nhau giữa Cuộc cách 

mạng tư sản Anh; Chiến 

tranh giành độc lập của 13 

thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và 

Cách mạng tư sản Pháp.  

 1TL   

4. Cách mạng 

công nghiệp 

Nhận biết 

– Trình bày được những 

thành tựu tiêu biểu của cách 

mạng công nghiệp. 

Vận dụng cao 

– Nêu được những tác động 

quan trọng của cách mạng 

công nghiệp đối với sản xuất 

và đời sống. 

1TN   1TL* 

2 

ĐÔNG 

NAM Á 

TỪ NỬA 

SAU THẾ 

KỈ XVI 

ĐẾN THẾ 

KỈ XIX 

1. Quá trình 

xâm lược 

Đông Nam Á 

của thực dân 

phương Tây 

Nhận biết 

– Trình bày được những nét 

chính trong quá trình xâm 

nhập của tư bản phương Tây 

vào các nước Đông Nam Á. 

2TN*    

2. Tình hình 

chính trị, kinh 

tế, văn hoá – 

Nhận biết 

– Nêu được những nét nổi 

bật về tình hình chính trị, 

1TN 

2TN* 

   



 

 

xã hội của các 

nước Đông 

Nam Á 

kinh tế, văn hoá – xã hội của 

các nước Đông Nam Á dưới 

ách đô hộ của thực dân 

phương Tây. 

3. Cuộc đấu 

tranh chống 

ách đô hộ của 

thực dân 

phương Tây ở 

Đông Nam Á 

Thông hiểu 

– Mô tả được những nét 

chính về cuộc đấu tranh của 

các nước Đông Nam Á 

chống lại ách đô hộ của thực 

dân phương Tây. 

 2TN*   

3 

VIỆT 

NAM TỪ 

ĐẦU THẾ 

KỈ XVI 

ĐẾN THẾ 

KỈ XVIII 

1. Xung đột 

Nam – Bắc 

triều, Trịnh – 

Nguyễn 

Nhận biết 

– Nêu được những nét chính 

Mạc Đăng Dung về sự ra đời 

của Vương triều Mạc. 

Thông hiểu 

– Giải thích được nguyên 

nhân bùng nổ xung đột Nam 

– Bắc triều, Trịnh – Nguyễn. 

Vận dụng 

– Nêu được hệ quả của xung 

đột Nam – Bắc triều, Trịnh – 

Nguyễn. 

1TN 

1TN* 

1TL* 1TL*  

2. Những nét 

chính trong 

quá trình mở 

cõi từ thế kỉ 

XVI đến thế kỉ 

XVIII 

Nhận biết 

– Trình bày được khái quát về 

quá trình mở cõi của Đại Việt 

trong các thế kỉ XVI – XVIII. 

Thông hiểu 

– Mô tả và nêu được ý nghĩa 

của quá trình thực thi chủ 

quyền đối với quần đảo 

Hoàng Sa và quần đảo 

Trường Sa của các chúa 

Nguyễn. 

1TN    

3. Khởi nghĩa 

nông dân ở 

Đàng Ngoài 

thế kỉ XVIII 

Nhận biết 

– Nêu được một số nét chính 

(bối cảnh lịch sử, diễn biến, 

kết quả và ý nghĩa) của phong 

trào nông dân ở Đàng Ngoài 

thế kỉ XVIII. 

Thông hiểu 

– Nêu được ý nghĩa của 

phong trào nông dân ở Đàng 

2TN* 1TN* 1TL*  



 

 

Ngoài thế kỉ XVIII. 

Vận dụng 

– Nhận xét được tác động 

của phong trào nông dân ở 

Đàng Ngoài đối với xã hội 

Đại Việt thế kỉ XVIII. 

4. Phong trào 

Tây Sơn 

 

Nhận biết 

– Trình bày được một số nét 

chính về nguyên nhân bùng 

nổ của phong trào Tây Sơn. 

Thông hiểu 

– Mô tả được một số thắng lợi 

tiêu biểu của phong trào Tây 

Sơn. 

– Nêu được nguyên nhân 

thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của 

phong trào Tây Sơn. 

Vận dụng 

– Đánh giá được vai trò của 

Nguyễn Huệ – Quang Trung 

trong phong trào Tây Sơn. 

Vận dụng cao 

– Liên hệ, rút ra được bài học 

từ phong trào Tây Sơn với 

những vấn đề của thực tiễn 

hiện nay 

 1TN 1/2TL 1/2TL 

4 

VỊ TRÍ 

ĐỊA LÍ 

VÀ 

PHẠM VỊ 

LÃNH 

THỔ, ĐỊA 

HÌNH VÀ 

KHOÁNG 

SẢN 

VIỆT 

NAM 

1. Vị trí địa lí 

và phạm vi 

lãnh thổ Việt 

Nam 

Thông hiểu 

Phân tích được ảnh hưởng 

của vị trí địa lí và phạm vi 

lãnh thổ đối với sự hình 

thành đặc điểm địa lí tự 

nhiên Việt Nam. 

 1TL   

2. Địa hình 

Việt Nam 

Nhận biết 

- Trình bày được một trong 

những đặc điểm chủ yếu của 

địa hình Việt Nam. 

- Trình bày được đặc điểm 

của các khu vực địa hình: địa 

hình đồi núi, địa hình đồng 

bằng, địa hình bờ biển và 

thềm lục địa. 

Vận dụng 

4TN  1TL  



 

 

Tìm được ví dụ chứng minh 

ảnh hưởng của sự phân hóa 

địa hình đối với sự phân hóa 

lãnh thổ tự nhiên và khai thác 

kinh tế. 

Tổng 8TN 2TN+2TL 3/2TL 1/2TL 

 
 

  



 

 

             UBND HUYỆN NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: Lịch sử và Địa lí – LỚP 8- MÃ ĐỀ 1 

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 

 
   (Đề này có 02 trang) 

 

Phần I. Trắc nghiệm (5.0 điểm)  

      Chọn một đáp án đúng và ghi vào giấy làm bài. 

Câu 1. Ai là người chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni? 

A. Giêm Ha-ri-vơ. B. Ác-crai-tơ. C. Crôm-tơn.  D. Ét-mơn Các-rai. 

Câu 2. Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tư sản Anh là gì? 

A. Tạo tiền đề để nước Anh tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp. 

B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.  

C. Khai sinh ra chế độ dân chủ tư sản đại nghị.    

D. Cổ vũ giai cấp tư sản các nước ở Châu Âu đấu tranh chống phong kiến. 

Câu 3. Các nước thực dân phương Tây đã thực hiện chính sách gì về chính trị ở một số 

nước Đông Nam Á? 

A. Chính sách “chia để trị”.   B. Chính sách độc quyền. 

C. Chính sách “ngu dân”.   D. Chính sách “đồng hóa”. 
Câu 4. Đến đầu thế kỉ XVI, tình trạng của nhà Lê như thế nào? 

A. Có sự phát triển vượt bậc.   B. Dần suy thoái. 

C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng.  D. Bị quân Minh đánh bại hoàn toàn. 

Câu 5. Nguyễn Hoàng trấn thủ ở đâu đã đặt nền tảng cho cơ nghiệp của chín vị chúa Nguyễn ở 

phương Nam và cho cả vương triều Nguyễn sau này? 

A. Đất Thuận Hóa.    B. Đất Ninh Bình. 

C. Đất Bình Thuận.    D. Đất Thanh Hóa. 

Câu 6. Năm 1777, nghĩa quân Tây Sơn giành được thắng lợi nào sau đây? 

A. Lật đổ chính quyền chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.   

B. Đánh tan hơn 5 vạn quân Xiêm xâm lược.    

C. Đánh tan hơn 29 vạn quân Mãn Thanh xâm lược. 

D. Lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong.  

Câu 7. Địa hình chủ yếu trong cấu trúc địa hình của phần đất liền Việt Nam là 

A. Đồi núi     B. Đồng bằng 

C. Bán bình nguyên    D. Đồi trung du 

Câu 8. Địa hình núi cao trên 2000m chiếm bao nhiêu % diện tích phần đất liền nước ta? 

A. 5%   B. 7%   C. 1%   D. 4% 

Câu 9. Địa hình đặc trưng của vùng núi đá vôi ở nước ta là: 

A. Địa hình cao nguyên    B. Địa hình đồng bằng 

C. Địa hình bán bình nguyên   D. Địa hình cacxtơ 

Câu 10. Hướng nghiêng của địa hình Việt Nam: 

A. Tây Bắc-Đông Nam và vòng cung  B. vòng cung 

C. Tây Bắc-Đông Nam    D. Đông Bắc – Tây Nam 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



 

 

 

Phần II. Tự luận (5.0 điểm) 

Câu 1 (1.0 điểm): Trình bày tính chất của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. 

Câu 2 (2.0 điểm): Từ kiến thức đã học ở “Bài 8: Phong trào Tây Sơn”, em hãy: 

a. Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ- Quang Trung trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh 

năm 1789. 

b. Rút ra bài học kinh nghiệm từ phong trào Tây Sơn đối với công cuộc bảo vệ đất nước hiện 

nay. 

Câu 3 (1.0 điểm): Hãy phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình 

thành đặc điểm khí hậu ở nước ta? 

Câu 4 (1.0 điểm): Em hãy tìm ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hóa địa hình đối với sự 

phân hóa khí hậu trong phân hóa lãnh thổ tự nhiên. 

---HẾT--- 

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm) 

  



 

 

             UBND HUYỆN NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: Lịch sử và Địa lí – LỚP 8- MÃ ĐỀ 2 

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 

 
   (Đề này có 02 trang) 

 

Phần I. Trắc nghiệm (5.0 điểm)  

         Chọn một đáp án đúng và ghi vào giấy làm bài. 

Câu 1. Ai là người phát minh ra máy hơi nước? 

A. R. Ác-rai.            B. E. Các-rai.      C. Giêm Oát.  D. Crôm-tơn. 

Câu 2. Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là một cuộc cách mạng không triệt để bởi yếu tố 

nào sau đây? 

A. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới.   

B. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.   

C. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.   

D. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước Cộng hòa. 

Câu 3. Thực dân phương Tây đã thi hành chính sách gì về mặt văn hóa? 

A. Cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền. 

B. Mở rộng hệ thống đường giao thông. 

C. Mở mang công nghiệp nặng. 

D. Thực hiện chính sách nô dịch. 

Câu 4. Đầu thế kỉ XVI, trong lúc tình hình bất ổn, ai đã tiêu diệt các thế lực đối địch và thâu 

tóm mọi quyền hành? 

A. Nguyễn Hoàng. B. Mạc Đăng Dung.  C. Trịnh Kiểm. D. Nguyễn Huệ. 

Câu 5. Đến cuối thế kỉ XVIII, chúa Nguyễn đã làm chủ một vùng đất rộng lớn ở khu vực nào? 

A. Từ Đà Nẵng đến mũi Cà Mau. 

B. Từ Cao Bằng đến phía Bắc dải Hoành Sơn. 

C. Từ phía Bắc dải Hoành Sơn đến mũi Cà Mau. 

D. Từ phía Nam dải Hoành Sơn đến mũi Cà Mau. 

Câu 6. Tháng 1/1785, quân Tây Sơn giành được thắng lợi nào sau đây? 

A. Lật đổ chính quyền chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.    

B. Đánh tan gần 5 vạn quân Xiêm xâm lược.  

C. Lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong.    

D. Đánh tan hơn 29 vạn quân Mãn Thanh xâm lược. 

Câu 7. Địa hình chủ yếu trong cấu trúc địa hình của phần đất liền Việt Nam là 

A. Đồng bằng   B. Đồi núi 

C. Bán bình nguyên             D. Đồi trung du 

Câu 8. Địa hình núi cao trên 2000m chiếm bao nhiêu % diện tích phần đất liền nước ta? 

A. 5%              B. 7%   C. 1%               D. 4% 

Câu 9. Dãy núi cao nhất nước ta là: 

A. Hoàng Liên Sơn            B. Pu Đen Đinh 

C. Pu Sam Sao   D. Trường Sơn Bắc 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



 

 

Câu 10. Hướng địa hình chủ yếu của Việt Nam: 

A. Tây Bắc-Đông Nam và vòng cung  B. vòng cung 

C. Tây Bắc-Đông Nam    D. Đông Bắc – Tây Nam 

Phần II. Tự luận (5.0 điểm) 

Câu 1 (1.0 điểm): Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. 

Câu 2 (2.0 điểm): Từ kiến thức đã học ở “Bài 8: Phong trào Tây Sơn”, em hãy: 

a. Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ- Quang Trung trong cuộc kháng chiến chống quân 

Thanh năm 1789. 

b. Rút ra bài học kinh nghiệm từ phong trào Tây Sơn đối với công cuộc bảo vệ đất nước 

hiện nay. 

Câu 3 (1.0 điểm): Hãy phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình 

thành đặc điểm khí hậu ở nước ta? 

Câu 4 (1.0 điểm): Em hãy tìm ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hóa địa hình đối với khai 

thác kinh tế. 

---HẾT--- 

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm) 

  



 

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

NĂM HỌC: 2023-2024 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 8 

MÃ ĐỀ 1 

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)  

         Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ.  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A B A C A D A C D C 

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

Câu 1 Trình bày tính chất của Cách mạng tư sản Pháp cuối 

thế kỉ XVIII. 

1,0 

+ Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình. 

+ Thiết lập chế độ cộng hoà cùng các quyền tự do, dân 

chủ. 

+ Giải quyết vấn đề ruộng đất cho người nông dân. 

+ Xóa bỏ chế độ đẳng cấp và quan hệ sản xuất phong kiến. 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

Câu 2 a. Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ- Quang Trung 

trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh năm 1789. 

1,0 

- Tổ chức và lãnh đạo nhân dân chuẩn bị những điều kiện 

để tiến quân ra Bắc chống quân Thanh xâm lược: lên ngôi 

Hoàng đế, tập hợp quân sĩ… 

- Trực tiếp chỉ huy quân đội tiến ra Bắc, lập nên những 

chiến công lừng lẫy: Ngọc Hồi- Đống Đa đã đánh tan 29 

vạn quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập 

dân tộc. 

- Để lại nghệ thuật quân sự độc đáo: nghệ thuật tiến công 

thần tốc, chớp thời cơ… 

0,25 

 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

b. Rút ra bài học kinh nghiệm từ phong trào Tây Sơn 

đối với công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay. 

1,0 

- Xây dựng khối đại đoàn kết. 

- Chăm lo đời sống cho nhân dân, lấy dân làm gốc…. 

0,5 

0,5 

Câu 3 Hãy phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi 

lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm khí hậu ở nước 

ta? 

 

1,0 

- Việt Nam nằm hoàn toàn trong đới nóng của bán cầu 

Bắc, trong vùng gió mùa châu Á, một năm có hai mùa rõ 

rệt. 

0,25 

 

 

 

 



 

 

- Phần đất liền Việt Nam hẹp ngang lại nằm kề Biển Đông 

là nguồn dự trữ ẩm dồi dào, các khối khí di chuyển qua 

biển ảnh hưởng sâu vào đất liền đã làm cho thiên nhiên 

nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. 

- Nước ta nằm trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của 

các cơn bão đến từ khu vực biển nhiệt đới Tây Thái Bình 

Dương. 

0,5 

 

 

 

 

0,25 

Câu 4 Em hãy tìm ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân 

hóa địa hình đối với sự phân hóa khí hậu. 

1,0 

♦ Đối với khí hậu 

- Khu vực Đông Bắc 

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 

+ Mùa đông đến sớm và kết thúc muộn. Nhiệt độ mùa đông 

xuống thấp có thể xuống 0℃; mùa hè khí hậu mát mẻ. 

- Khu vực Tây Bắc: 

+ Khí hậu phân hóa theo độ cao và được dãy Hoàng Liên 

Sơn ngăn không cho gió mùa Đông Bắc như khu vực Đông 

Bắc; nên nhiệt độ ấm hơn vùng Đông Bắc 2-3℃. 

+ Mùa hè chịu ảnh hưởng của gió phơn ở một số tỉnh ở Tây 

Bắc. 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

Lưu ý: Học sinh có cách trình bày khác nhưng đảm bảo đúng vẫn ghi điểm tối đa. 

 

  



 

 

MÃ ĐỀ 2 

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)  

         Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ.  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C A D B D B B C A A 

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

Câu 1 

Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp 

cuối thế kỉ XVIII. 

1,0 

- Mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư 

bản ở Pháp. 

- Là sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa to lớn không chỉ 

đối với nước Pháp mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều 

nước trên thế giới, nhất là ở châu Âu. 

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách 

mạng các nước. 

- Tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác ái được truyền bá rộng 

rãi. 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

Câu 2 

a. Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ- Quang Trung 

trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh năm 1789. 

1,0 

- Tổ chức và lãnh đạo nhân dân chuẩn bị những điều kiện 

để tiến quân ra Bắc chống quân Thanh xâm lược: lên ngôi 

Hoàng đế, tập hợp quân sĩ… 

- Trực tiếp chỉ huy quân đội tiến ra Bắc, lập nên những 

chiến công lừng lẫy: Ngọc Hồi- Đống Đa đã đánh tan 29 

vạn quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập 

dân tộc. 

- Để lại nghệ thuật quân sự độc đáo: nghệ thuật tiến công 

thần tốc, chớp thời cơ… 

0,25 

 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

b. Rút ra bài học kinh nghiệm từ phong trào Tây Sơn 

đối với công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay. 

1,0 

- Xây dựng khối đại đoàn kết. 

- Chăm lo đời sống cho nhân dân, lấy dân làm gốc…. 

0,5 

0,5 

Câu 3 Hãy phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi 

lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm khí hậu ở nước 

ta? 

1,0 



 

 

- Việt Nam nằm hoàn toàn trong đới nóng của bán cầu 

Bắc, trong vùng gió mùa châu Á, một năm có hai mùa rõ 

rệt. 

- Phần đất liền Việt Nam hẹp ngang lại nằm kề Biển Đông 

là nguồn dự trữ ẩm dồi dào, các khối khí di chuyển qua 

biển ảnh hưởng sâu vào đất liền đã làm cho thiên nhiên 

nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. 

- Nước ta nằm trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của 

các cơn bão đến từ khu vực biển nhiệt đới Tây Thái Bình 

Dương. 

0,25 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,25 

Câu 4 Em hãy tìm ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân 

hóa địa hình đối với khai thác kinh tế. 

1,0 

 

- Khu vực Đông Bắc: 

+ Khí hậu mát mẻ, địa hình núi Cacxtơ nhiều hang động 

nổi tiếng, thuận lợi cho sự phát triển của du lịch. 

+ Có nhiều khoáng sản, thuận lợi cho phát triển các ngành 

công nghiệp khai khoáng. 

+ Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho sự phát triển 

của nhiều loại cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả,… 

- Khu vực Tây Bắc: 

+ Dọc biên giới Việt - Trung và Việt - Lào nhiều đỉnh núi, 

cao nguyên nổi tiếng, thuận lợi cho sự phát triển của du 

lịch. 

+ Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho sự phát triển 

của nhiều loại cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả,… 

+ Có nhiều đồng cỏ tự nhiên rộng lớn, thuận lợi cho chăn 

nuôi gia súc. 

+ Có nhiều khoáng sản, thuận lợi cho phát triển các ngành 

công nghiệp khai khoáng. 

+  Sông ngòi có tiềm năng lớn về thủy điện. 

+ Tuy nhiên, địa hình bị chia cắt mạnh, gây khó khăn cho 

giao thông và cần chú ý đến công tác phòng chống thiên tai 

(lũ quét, sạt lở đất),… 

Lưu ý: HS ghi được 3 trong 6 ý khu vực Tây Bắc đạt điểm 

tối đa. 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Lưu ý: Học sinh có cách trình bày khác nhưng đảm bảo đúng vẫn ghi điểm tối đa. 

 


